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Trực Ninh, ngày        tháng 06 năm 2026

DANH SÁCH
Các đơn vị đang tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường trên địa bàn tính đến ngày 15/06/2026

STT Tên đơn vị Địa chỉ Email Điện thoại Người đại 
diện

Giáo viên 
hiện đang 
dạy thêm

Các địa điểm 
tổ chức dạy 
thêm, học 

thêm
1 Hộ kinh 

doanh Trần 
Mạnh Toàn

Thôn Qũy 
Thượng, xã Trực 
Ninh, tỉnh Ninh 

Bình
0912.383.258 Trần Mạnh 

Toàn

Đồng Thị Nga
Nguyễn Thị 
Hương

Thôn Qũy 
Thượng, xã 
Trực Ninh, 
tỉnh Ninh 

Bình
2 Cơ sở kinh 

doanh Phúc 
Linh

Thôn Dương 
Thiện, xã Trực 
Ninh, tỉnh Ninh 

Bình

0917.923.636 Nguyễn Đức 
Thiệp Hà Thị Lan

Thôn Dương 
Thiện, xã 

Trực Ninh, 
tỉnh Ninh 

Bình
3 Hộ kinh 

doanh 
Nguyễn Thị 
Thu Giang

Thôn Dương 
Thiện, xã Trực 
Ninh, tỉnh Ninh 

Bình

0943.395.836 Nguyễn Thị 
Thu Giang

Vũ Thị Yến
Nguyễn Thị 
Dinh

Thôn Dương 
Thiện, xã 

Trực Ninh, 
tỉnh Ninh 

Bình



4 Cơ sở dạy 
thêm – 
Nguyễn 

Quang Huấn

Thôn Dương 
Thiện, xã Trực 
Ninh, tỉnh Ninh 

Bình

08869922073 Nguyễn Quang 
Huấn

Vũ Thị Thu 
Hằng

Thôn Dương 
Thiện, xã 

Trực Ninh, 
tỉnh Ninh 

Bình
5 Cơ sở kinh 

doanh Phạm 
Đăng Lâm

70

Thôn Bằng Trang, 
xã Trực Ninh tỉnh 

Ninh Bình

0944.575.731 Phạm Đăng 
Lâm

Nguyễn Thị 
Xuyến
Nguyễn Thị 
Huyền
Trần Thị Tươi

Thôn Bằng 
Trang, xã 
Trực Ninh 
tỉnh Ninh 

Bình
6

Hộ kinh 
doanh Ngọc 

Anh

Thôn Bằng Trang, 
xã Trực Ninh tỉnh 

Ninh Bình

0858.510.918
Trần Văn Hỹ

Trần Đình 
Thắng
Vũ Thị Hồng 
Lê

Thôn Bằng 
Trang, xã 
Trực Ninh 
tỉnh Ninh 

Bình
7 Hộ kinh 

doanh Vũ 
Thị Nhuần

Thôn Hùng Tiến, 
xã Trực Ninh, tỉnh 

Ninh Bình

0979.416.985

Vũ Thị Nhuần Phạm Thị 
Thủy

Thôn Hùng 
Tiến, xã Trực 

Ninh, tỉnh 
Ninh Bình

8 Hộ kinh 
doanh Hà 

Vy

Thôn Bằng Trang, 
xã Trực Ninh tỉnh 

Ninh Bình

0914.025.746
Trần Thị Huệ Trần Thị Mến

Phạm Thị 
Nhung

Thôn Bằng 
Trang, xã 
Trực Ninh 
tỉnh Ninh 

Bình



09 Cơ sở kinh 
doanh Lã 
Thị Hoài

Thôn Hùng Tiến, 
xã Trực Ninh tỉnh 

Ninh Bình

0397.163.226  
Lã Thị Hoài Nguyễn 

Trường Qúy

Thôn Hùng 
Tiến, xã Trực 

Ninh tỉnh 
Ninh Bình

10 Hộ kinh 
doanh Cao 
Văn Tạo 61

Thôn Tiền Phong 
1, xã Trực Ninh, 
tỉnh Ninh Bình

0986.307.239 Cao Văn Tạo

Vũ Thị Dinh

Thôn Tiền 
Phong 1, xã 
Trực Ninh, 
tỉnh Ninh 

Bình
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